
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG HÒA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

LỚP 1

STT Tên sách Bộ sách

1 Âm nhạc 1 (Cánh diều) CD

2 Toán 1 (CD) CD

3 Vở BT Toán 1/1 (CD) CD

4 Vở BT Toán 1/2 (CD) CD

5 Tiếng Việt 3 - Tập 1 (KNTT) KNTT

6 Tiếng Việt 3 - Tập 2 (KNTT) KNTT

7 Vở BT Tiếng Việt 1/1 (KNTT) KNTT

8 Vở BT Tiếng Việt 1/2 (KNTT) KNTT

9 Đạo đức 1 (KNTT) KNTT

10 VBT Đạo đức 1 (KNTT) KNTT

11 Tự nhiên và Xã hội 1 (KNTT) KNTT

12 Vở BT Tự nhiên và Xã hội 1 (KNTT) KNTT

13 Mĩ Thuật 1 ( CTST ) CTST

14 VBT Mĩ Thuật 1 ( CTST ) CTST

15 Hoạt động trải nghiệm 1 ( CTST ) CTST

16 VBT Hoạt động trải nghiệm 1 ( CTST ) CTST

17 Tiếng Anh 1 – Family and Friends (National Edition) – Student book

18 Tiếng Anh 1 – Family and Friends (National Edition) – Work book

LỚP 2

STT Tên sách Bộ sách

1 Âm nhạc 2 (Cánh diều) CD

2 Tiếng Việt 2 - Tập 1 (KNTT) KNTT

3 Tiếng Việt 2 - Tập 2 (KNTT) KNTT

4 Toán 2- Tập một (KNTT) KNTT

5 Toán 2 - Tập hai (KNTT) KNTT

6 Đạo đức 2(KNTT) KNTT

7 Tự nhiên và Xã hội 2 (KNTT) KNTT

10 Mĩ Thuật 2 (bản 2) ( CTST ) CTST

11 Hoạt động trải nghiệm 2 bản 1 ( CTST ) CTST

12 Vở BT Toán 2/1 (KNTT) KNTT



13 Vở BT Toán 2/2 (KNTT) KNTT

14 Vở BT Tiếng Việt 2/1 (KNTT) KNTT

15 Vở BT Tiếng Việt 2/2 (KNTT) KNTT

16 Vở BT Mĩ thuật 2 (Bản 2) ( CTST ) CTST

17 Tập Viết 2 - Tập 1

18 Tập Viết 2 - Tập 2 

19 Tiếng Anh 2 – Family and Friends (National Edition) – Student book

20 Tiếng Anh 2 – Family and Friends (National Edition) – Work book

LỚP 3

STT Tên sách Bộ sách

1 Âm nhạc 3 (Cánh diều) CD

2 Tiếng Việt 3 - Tập 1 (KNTT) KNTT

3 Tiếng Việt 3 - Tập 2 (KNTT) KNTT

4 Toán 3 - Tập một (KNTT) KNTT

5 Toán 3 - Tập hai (KNTT) KNTT

6 Đạo đức 3 (KNTT) KNTT

7 Tự nhiên và Xã hội 3 (KNTT) KNTT

8 Công nghệ 3 (KNTT) KNTT

9 Tin học 3 (KNTT) KNTT

10 Mĩ Thuật 3 (bản 2) ( CTST ) CTST

11 Hoạt động trải nghiệm 3 bản 1 ( CTST ) CTST

12 Vở BT Toán 3/1 (KNTT) KNTT

13 Vở BT Toán 3/2 (KNTT) KNTT

14 Vở BT Tiếng Việt 3/1 (KNTT) KNTT

15 Vở BT Tiếng Việt 3/2 (KNTT) KNTT

16 Vở BT Mĩ thuật 3 (Bản 2) ( CTST ) CTST

17 Tập Viết 3 - Tập 1

18 Tập Viết 3 - Tập 2 

19 Tiếng Anh 3 – Family and Friends (National Edition) – Student book

20 Tiếng Anh 3 – Family and Friends (National Edition) – Work book

LỚP 4

STT Tên sách Bộ sách

1 Tiếng Việt 4 - Tập 1 (KNTT) KNTT

2 Tiếng Việt 4 - Tập 2 (KNTT) KNTT

3 Toán 4 - Tập một (KNTT) KNTT

4 Toán 4 - Tập hai (KNTT) KNTT



5 Đạo đức 4 (KNTT) KNTT

6 Lịch sử và địa lí 4 (KNTT) KNTT

7 Khoa học 4 (KNTT) KNTT

8 Công nghệ 4 (KNTT) KNTT

9 Tin học 4 (KNTT) KNTT

10 Âm nhạc 4 (CD) CD

11 Mĩ Thuật 4 (bản 2) ( CTST ) CTST

12 Hoạt động trải nghiệm 4 ( CTST ) KNTT

13 Vở BT Toán 4/1 (KNTT) KNTT

14 Vở BT Toán 4/2 (KNTT) KNTT

15 Vở BT Tiếng Việt 4/1 (KNTT) KNTT

16 Vở BT Tiếng Việt 4/2 (KNTT) KNTT

17 Vở BT Mĩ thuật 4 (bản 1) ( CTST ) CTST

18 Vở BT Lịch sử và địa lí 4 (KNTT) KNTT

19 Vở BT Khoa học 4 (KNTT) KNTT

20 Tiếng Anh 4 – Family and Friends (National Edition) – Student book

21 Tiếng Anh 4 – Family and Friends (National Edition) – Work book

LỚP 5

STT Tên sách Bộ sách

1 Tiếng Việt 5 - Tập 1 (KNTT) KNTT

2 Tiếng Việt 5 - Tập 2 (KNTT) KNTT

3 Toán 5 - Tập một (KNTT) KNTT

4 Toán 5 - Tập hai (KNTT) KNTT

5 Đạo đức 5 (KNTT) KNTT

6 Lịch sử và địa lí 5 (KNTT) KNTT

7 Khoa học 5 (KNTT) KNTT

8 Công nghệ 5 (KNTT) KNTT

9 Tin học 5 (Cánh diều) CD

10 Âm nhạc 5 (CTST) CTST

11 Mĩ Thuật 5 (bản 1) ( CTST ) CTST

12 Hoạt động trải nghiệm 5 (KNTT) KNTT

13 Vở BT Toán 5/1 (KNTT) KNTT

14 Vở BT Toán 5/2 (KNTT) KNTT

15 Vở BT Tiếng Việt 5/1 (KNTT) KNTT

16 Vở BT Tiếng Việt 5/2 (KNTT) KNTT

17 Vở BT Mĩ thuật 5 (bản 1) ( CTST ) CTST



18 Tiếng Anh 5 – Family and Friends (National Edition) – Student book

19 Tiếng Anh 5 – Family and Friends (National Edition) – Work book
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